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I. Nội dung kiến thức 
1. Hợp chất hữu cơ metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic, chất béo.

Tính chất vật lí, cấu tạo phân tử, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế.

- Phản ứng hóa học trong hữu cơ

	+ Phản ứng cháy

+ Phản ứng thế

+ Phản ứng cộng 
	+ Phản ứng trùng hợp

+ Phản ứng thủy phân




II. Bài tập tham khảo
A. Trắc nghiệm

Câu 1: Benzen làm mất màu dd brom vì:

A. Phân tử benzen là chất lỏng có cấu tạo vòng.

B. Phân tử benzen là chất lỏng có cấu tạo vòng và có 3 liên kết đôi.
C. Phân tử benzen có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

D. Phân tử benzen có cấu tạo vòng trong đó có 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

Câu 2: Hiđrocacbon nào sau đây phản ứng cộng với dd Brom?

A.CH3-CH2-CH3.               B.CH3-CH3.               C. C2H4                      D.CH4.

Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 2 mol khí butan C4H10 cần ít nhất là:

A. 6.5mol khí O2                       B. 13 mol khí O2.

C. 12 mol khí O2                       C.10 mol khí O2..

Câu 4: Dẫn 1 mol khí axetilen vào dung dịch chứa 4 mol brom. Hiện tượng quan sát là:

A. màu da cam của dung dịch brom nhạt hơn so với ban đầu.

B. màu da cam của dung dịch brom đậm hơn so với ban đầu.

C. màu da cam của dung dịch brom trờ thành không màu.

D. không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 1.17g hợp chất hữu cơ A thu được 2.016l CO2 đktc và 0.81g H2O.Biết rằng số mol của A bằng số mol của 0.336l H2. Công thức phân tử A là:

A.CH4.                         B.C2H4.                      C.C2H6O.                      D.C6H6.

Câu 6: Dãy chất nào sau đây đều phản ứng với dung dịch NaOH?

A.CH3COOH,C2H5OH.

B.CH3COOH, C6H12O6.

C.CH4 ,CH3COOC2H5.

D.CH3COOC2H5.

Câu 7: Số ml rượu etylic có trong 250ml rượu 45 độ là:

A. 250ml                    B. 215ml                 C. 112.5ml                       D.2 75ml.

Câu 8. Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với kim loại natri?

A. CH3COOH, (-C6H10O5-)n                        C. C2H5OH, (-C6H10O5-)n
B. CH3COOH, C2H5OH                               D. C2H5OH, CH3COOC2H5
B. Tự luận

Bài 1. Hoàn thành phương trình hóa học cho sơ đồ sau(ghi rõ điều kiện nếu có)

   C2H4                C2H5OH                CH3COOH                    (CH3COO)2 Zn                
                                                                                      


                                               C2H5ONa                  CH3COOC2H5       
Bài 2.  Độ rượu là gì? Tính số ml rượu etylic nguyên chất có trong 250ml rượu etylic 960

Bài 3:  Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện, nếu có.

	a. CH3COOH + C2H5OH 

b. C6H6 + Br2 

c. CH3COOH + Mg 

d. C2H5OH + Na 
	e. C2H2 + Br2 
f. CH3COOH  +  Na2CO3

g. C2H2  +  H2


Bài 4: Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết 4 chất khí sau:.CO2, H2, CH4, C2H4 Viết phương trình hóa học, nếu có. 
Bài 5: Có các khí sau đựng riêng biệt trong mỗi bình không dán nhãn: C2H4, HCl, Cl2, CH4 Hãy nêu phương pháp hóa học để phân biệt mỗi bình đựng khí nào. Dụng cụ, hóa chất coi như có đủ. Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Bài 6. Có hỗn hợp A gồm rượu etylic và axit axetic. Nguời ta thực hiện thí nghiệm với hỗn hợp A và thu được kết quả như sau:

- Nếu cho A phản ứng với natri dư thì sau phản ứng thu được 4,48 lít khí không màu.

- Nếu cho A phản ứng với Na2CO3 dư và dẫn khí tạo thành qua bình đựng nước vôi trong dư thì thu được 10 gam kết tủa.

1. Hãy viết các phương trình hoá học.

2. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. Các thể tích khí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. (Ca= 40, C= 12, H= 1, O = 16)

Bài 7: Cho 0,56 lít hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch Br2 dư, lượng Br2 đã tham gia phản ứng là 5,6 gam.
a) Hãy viết phương trình phản ứng ?

b) Tính thành phần % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp (biết Br = 80).
nhiêu lít khí CO2 thoát ra ở đktc .

Bài 8 : Đun nóng 6 gam axit axetic với rượu etylic dư (có H2SO4 đ, xt) sau phản ứng thu được 4,4 gam etylaxetat . Tính hiệu suất của phản ứng trên?

Bài 9: Khi lên men dung dịch loãng cuả rượu etylic, người ta thu được giấm ăn.
Từ 5 lít rượu 80 có thể điều chế được bao nhiêu gam axit axetic. Biết hiệu suất quá trình lên men là 80%

Bài 10. Hãy giải thích 

a, Tại sao người say rượu thường đi không vững hoặc gây tai nạn khi tham gia giao thông.

b, Tại sao muốn hoa quả mau chín và chín đều người ta thường ủ đất đèn?
	Duyệt của BGH
	TTCM  duyệt 

Phạm Văn Quý
	GV phụ trách bộ môn 

Phạm Văn Quý
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